
BIỂU 2
DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN VỐN DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Quyết định số:                      /QĐ-UBND ngày        tháng         năm 2025 của UBND huyện Sông Hinh)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Tổng mức đầu tư KH trung hạn giai đoạn 2021-
2025

Lũy kế vốn bố trí giai đoạn 2021-
2024 Kế hoạch 2025

Chủ đầu
tư

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số ( tất
cả các
nguồn)

Trong đó:
NSĐP Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Cộng
nguồn
Ngân
sách

huyện

Trong đó

Ngân
sách

tỉnh hỗ
trợ

Nguồn
ngân
sách

huyện

Ngân sách
tỉnh hỗ trợ

Ngân sách
huyện

Ngân sách
tỉnh hỗ trợ

Nguồn
XDCB

tập
trung

 Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

A TỔNG SỐ (I+II) 167.245 167.245 183.358 119.863 63.495 98.291 44.743 53.547 69.234 50.934 20.934 30.000 18.300
I THỰC HIỆN DỰ ÁN 167.245 167.245 165.915 102.420 63.495 68.871 28.871 40.000 62.665 44.365 20.934 23.431 18.300

1.1 Giáo  dục  đào  tạo  và  giáo  dục
dạy nghề 8.401 8.401 8.400 8.400 0 4.703 4.703 0 3.300 3.300 3.300 0 0

Dự  án  chuyển  tiếp  sang  năm
2025

TrườngTHCS EaLy; HM Nhà lớp
học 10 phòng

 3824/QĐ-
UBND
ngày

16/11/2022

8.401 8.401 8.400 8.400 4.703 4.703 0 3.300 3.300 3.300 0 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

1.2 Các hoạt động kinh tế 128.349 128.349 127.126 67.126 60.000 64.168 24.168 40.000 42.635 27.635 17.634 10.001 15.000

a Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và
thủy lợi và thủy sản 51.195 51.195 50.576 20.576 30.000 16.041 6.041 10.000 23.684 8.684 4.134 4.550 15.000

Dự  án  chuyển  tiếp  sang  năm
2025

Cấp nước sạch xã Đức Bình Đông,
xã Sơn Giang và Buôn Nhum xã
Ea Bia

1379/QĐ-
UBND
ngày

29/05/2023

35.996 35.996 35.800 5.800 30.000 15.370 5.370 10.000 15.000 0 0 0 15.000
BQL DA
ĐTXD
huyện

Dự án khởi công mới năm 2025

Mở rộng khu dân cư Buôn Quang
Dù, xã Đức Bình Tây

 2560/QĐ-
UBND
ngày

08/10/2019

4.000 4.000 3.776 3.776,00 121 121 0 2.000 2.000 1.000 1.000 0
UBND xã
Đức Bình

Tây

Trạm bơm Đồng Phú

 3882/QĐ-
UBND
ngày

24/11/2022

11.199 11.199 11.000 11.000,00 550 550 0 6.684 6.684 3.134 3.550 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

b Giao Thông 61.154 61.154 60.900 30.900 30.000 46.427 16.427 30.000 12.951 12.951 11.500 1.451 0
Dự  án  chuyển  tiếp  sang  năm
2025

Đường vành đai khép kín quanh
hồ Trung tâm thị trấn Hai Riêng

 2580/QĐ-
UBND
ngày

15/11/2021

58.964 58.964 58.900 28.900 30.000 46.427 16.427 30.000 11.451 11.451 11.000 451 0
BQL DA
ĐTXD
huyện
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Dự án khởi công mới năm 2025

Đường Nguyễn Đình chiểu ( đoạn
từ  Nguyễn  Du  đến  Nguyễn  Văn
Cừ )

 4090/QĐ-
UBND
ngày

15/12/2022

2.190 2.190 2.000 2.000 0 0 0 1.500 1.500 500 1.000 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

c Công trình công cộng 16.000 16.000 15.650 15.650 0 1.700 1.700 0 6.000 6.000 2.000 4.000 0

Dự án khởi công mới năm 2025

Nâng  cấp,  cải  tạo  khép  kín  khu
Đồi thông

12.000 12.000 12.000 12.000 200 200 0 4.000 4.000 0 4.000 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

Dự  án  chuyển  tiếp  sang  năm
2025

Công viên Đường Lương Văn
Chánh ( khu nhà hát cũ)

3250/QĐ-
UBND
ngày

13/12/2023

4.000 4.000 3.650 3.650 1.500 1.500 0 2.000 2.000 2.000 0 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

1.3 Các nhệm vụ, chương trình dự
án khác 30.495 30.495 30.389 26.894 3.495 0 0 0 16.730 13.430 0 13.430 3.300

a Các dự án khởi công mới năm
2025 30.495 30.495 30.389 26.894 3.495 0 0 0 16.730 13.430 0 13.430 3.300

Khu dân cư  5 tuyến đường nội thị
TT Hai Riêng

2574/QĐ-
UBND
ngày

21/11/2024

26.999,8 26.999,8 26.894 26.894 0 0 0 13.430 13.430 0 13.430 0
BQL DA
ĐTXD
huyện

Xây dựng kết cấu hạ tầng hỗ trợ
KTTT, HTX trên địa bàn huyện
Sông Hinh

 15/NQ-
HĐND
ngày

17/7/2024

3.495 3.495 3.495 3.495 0 0 0 3.300 0 0 0 3.300
BQL DA
ĐTXD
huyện

II CHƯA PHÂN BỔ 17.443 17.443 0 29.420 15.873 13.547 6.569 6.569 0 6.569 0

1
Đối  ứng  các  Chương  trình  mục
tiêu quốc gia

0 0 17.443 17443 -  29.420 15.873 13.547 1.569 1.569 0 1.569 0

1.1
 Chương  trình  MTQG  PTKTXH
vùng đồng bào DTTS và Miền núi

6.456 6.456 9.496,04 5.292,04 4.204,00 1.163 1.163 0 1.163 0
Phân bổ
chi tiết
sau khi

tỉnh giao
Nguồn

NSTW và
NS tỉnh

1.2
 Chương trình MTQG xây dựng
Nông thôn mới

10.987 10.987 19.923,90 10.580,60 9.343,30 406 406 0 406 0
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2

Trả nợ quyết toán DA hoàn thành
sau khi phê duyệt quyết toán và
Trích 30%   từ tiền sử dụng đất
(bằng hình thức bổ sung có mục
tiêu từ ngân sách cấp huyện cho
ngân sách xã) để thực hiện các nội
dung xây dựng nông thôn mới
theo NQ 10/2023/NQ-HĐND ngày
7/7/2023

5.000 5.000 0 5.000 0
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